
 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ 
 QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số: 203/TB-KDYT            Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026 
V/v Yêu cầu báo giá mặt hàng  

Văn phòng phẩm  
 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thông báo nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo xây dựng giá gói thầu. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu mua văn phòng phẩm 06 tháng đầu năm 2026 (Chi tiết theo phụ lục đính 

kèm). 

Kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa 

dịch vụ nêu trên cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa bao gồm các tài liệu sau: 

- Báo giá. 

- Đăng ký kinh doanh của đơn vi. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30 tháng 3 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 

03 tháng 4 năm 2026. 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch tổng hợp Trung tâm Kiểm dịch Y tế 

Quốc tế- Số 1 Bến Đoan, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; 

Hình thức hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng hoặc 01 bản mềm gửi tại địa chỉ 

email: ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Kiểm dịch Y 

tế quốc tế Quảng Ninh- số 1 Bến Đoan, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. 

Số điện thoại: 0915212288 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

  GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

    Bùi Văn Thế

mailto:ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn


PHỤ LỤC 
( Kèm theo Thông báo số 203/TB-KDYT ngày 30/3/2026) 

 

STT Tên hàng hóa ĐVT Số Lượng Ghi chú 

1 Giấy Double A4 Gam 144  

2 Giấy hồng Double A4 Gam 1  

3 Giấy xanh Double A4 Gam 1  

4 Giấy vàng Double A4 Gam 1  

5 Bìa xanh ngoại A4 Gam 8  

6 Cặp 3 dây hoa ( gáy 20cm) Cái 640  

7 Túi cúc to A3 Cái 262  

8 Túi cúc nhỏ Cái 95  

9 Túi nilon đục lỗA4 Tệp 4  

10 Bút dạ viết bảng màu đen Cái 4  

11 Bút dạ viết bảng màu xanh nhỏ Cái 2  

12 Bút dạ viết bảng màu xanh to Cái 5  

13 Bút bi nước xanh TIZO Cái 10  

14 Bút GB77 Cái 6  

15 Bút ký Cái 11  

16 Bút Gel xanh Cái 30  

17 Bút bi xanh Thiên Long Cái 317  

18 Bút bi đen Thiên Long Cái 23  

19 Bút bi đỏ Thiên Long Cái 5  

20 Bút xoá Thiên Long Cái 12  

21 Bút xoá băng Cái 15  

22 Bút chì Cái 2  

23 Bút  đánh nhớ dòng Cái 10  

24 Kẹp bướm màu 51 Hộp 10  

25 Kẹp bướm màu 32 Hộp 12  

26 Kẹp bướm màu 19 Hộp 23  

27 Kẹp bướm màu 25 Hộp 12  

28 Kẹp bướm màu 41 Hộp 6  

29 Kẹp bướm màu 15 Hộp 10  



STT Tên hàng hóa ĐVT Số Lượng Ghi chú 

30 Mực dấu đỏ Lọ 5  

31 Mực dấu xanh Lọ 4  

32 Kéo cắt giấy to Cái 7  

33 Keo 502 Lọ 1  

34 Băng dính xanh nhỏ Cuộn  15  

35 Băng dính trắng to Cuộn  2  

36 Băng dính 2 mặt Cuộn  2  

37 Bàn dập ghim Cái 10  

38 Ghim dập hộp nhỏ Hộp  58  

39 Ghim cài tam giác hộp nhỏ Hộp 41  

40 Giấy nhớ to Tập 35  

41 Giấy nhớ nhỡ Tập 5  

42 Giấy nhớ bé Tập 12  

43 Giấy nhớ thanh nhỏ nhiều màu Tập 15  

44 Giấy nhớ  thanh nhựa màu Tập 39  

45 Thước kẻ Cái 3  

46 Hồ dán giấy ( khô) Lọ 7  

47 Máy tính Casino 12 số Cái 1  

48 Sổ công văn đi Quyển 3  

49 Sổ công văn đến Quyển 3  

50 Sổ quỹ Tiền mặt Quyển 2  

51 Sổ tay Quyển 1  

52 Sổ công tác A4 Quyển 5  

53 Cặp còng 7 phân Cái 2  

54 Cặp hộp 7 phân Cái 15  

55 Cặp trình ký Cái 8  

56 Khay nhựa đựng tài liệu Cái 3  

57 Khay đựng hộp bút Cái 3  

59 Pin cúc Vỉ 1  

60 Pin tiểu Panasonic nhỏ Vỉ 1  

61 Pin đũa Panasonic Vỉ 1  
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